
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VXNV 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo 

giáo viên bắt đầu tuyển sinh 

năm 2021 

Ninh Thuận, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021, Công văn số 

2323/BGDĐT-GDĐH ngày 03/6/2021, Công văn số 3363/BGDĐT-GDĐH ngày 

10/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phương thức 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy 

định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

Qua rà soát cơ cấu, số lượng giáo viên hiện có và nhu cầu bố trí tuyển dụng, 

sử dụng giáo viên trong thời gian tới của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo 

dục và đào tạo thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trân trọng gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đăng ký nhu cầu đào tạo giáo viên – bắt đầu tuyển sinh năm 2021, gồm 104 chỉ tiêu 

(thông tin cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm); đồng thời, xác lập danh sách, 

cung cấp thông tin cơ quan, đơn vị và lãnh đạo, công chức trực tiếp triển khai, thực hiện 

nhiệm vụ đặt hàng đào tạo giáo viên (cụ thể theo Phụ lục 3 đính kèm)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT; 

- Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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PHỤ LỤC 1 

NHU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO NGÀNH 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VXNV ngày      /9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

I. Trình độ đại học 

TT Mã ngành Tên ngành Số lượng Ghi chú 

1 7140202 Giáo dục Tiểu học 28 
 

2 7140204 Giáo dục Công dân 2 
 

3 7140205 Giáo dục Chính trị 0 
 

4 7140206 Giáo dục Thể chất 2 
 

5 7140207 Huấn luyện thể thao 0 
 

6 7140208 Giáo dục QP-AN 0 
 

7 7140209 Sư phạm Toán học 9 
 

8 7140210 Sư phạm Tin học 18 
 

9 7140211 Sư phạm Vật lý 2 
 

10 7140212 Sư phạm Hóa học 0 
 

11 7140213 Sư phạm Sinh học 1 
 

12 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 0 
 

13 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 0 
 

14 7140217 Sư phạm Ngữ văn 7 
 

15 7140218 Sư phạm Lịch sử 1 
 

16 7140219 Sư phạm Địa lý 0 
 

17 7140221 Sư phạm Âm nhạc 1 
 

18 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 1 
 

19 7140223 Sư phạm Tiếng Banna 0 
 

20 7140224 Sư phạm Tiếng Êđê 0 
 



 

TT Mã ngành Tên ngành Số lượng Ghi chú 

21 7140225 Sư phạm Tiếng Jrai 0 
 

22 7140226 Sư phạm Tiếng Khmer 0 
 

23 7140227 Sư phạm Tiếng H'mong 0 
 

24 7140228 Sư phạm Tiếng Chăm 0 
 

25 7140229 Sư phạm Tiếng M'nông 0 
 

26 7140230 Sư phạm Tiếng Xê đăng 0 
 

27 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 8 
 

28 7140232 Sư phạm Tiếng Nga 0 
 

29 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 0 
 

30 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 0 
 

31 7140235 Sư phạm Tiếng Đức 0 
 

32 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật 0 
 

33 7140237 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 0 
 

34 7140246 Sư phạm Công nghệ 3 
 

35 7140247 Sư phạm KHTN 3 
 

36 7140248 Giáo dục pháp luật 0 
 

37 7140249 SP Lịch sử - Địa lý 0 
 

 
TỔNG CỘNG 86 

 
 

 

 

II. Trình độ cao đẳng 

TT Mã ngành Tên ngành Số lượng Ghi chú 

1 5110201 Giáo dục Mầm non 18 
 

TỔNG CỘNG 18  
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PHỤ LỤC 2 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VXNV ngày      /9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

I. Trình độ đại học 

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Số 

lượng 

đặt 

hàng 

Tên cơ sở đào tạo 

Mã tuyển 

sinh của 

cơ sở đào 

tạo 

1 7140202 Giáo dục Tiểu học 15 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

2 7140202 Giáo dục Tiểu học 8 
Trường Đại học  

Thủ Dầu Một 
TDM 

3 7140202 Giáo dục Tiểu học 5 
Trường Đại học  

Đà Lạt 
TDL 

4 7140204 Giáo dục Công dân 2 
Trường Đại học  

Cần Thơ 
TCT 

5 7140206 Giáo dục Thể chất 1 
Trường Đại học Sư phạm 

Thể dục thể thao TP.HCM 
SPS 

6 7140206 Giáo dục Thể chất 1 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
STS 

7 7140209 Sư phạm Toán học 5 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

8 7140209 Sư phạm Toán học 2 
Trường Đại học  

Quy Nhơn 
DQN 

9 7140209 Sư phạm Toán học 2 
Trường Đại học  

Đà Lạt 
TDL 

10 7140210 Sư phạm Tin học 10 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

11 7140210 Sư phạm Tin học 5 
Trường Đại học  

Quy Nhơn 
DQN 

12 7140210 Sư phạm Tin học 3 
Trường Đại học  

Cần Thơ 
TCT 

13 7140211 Sư phạm Vật lý 2 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

14 7140213 Sư phạm Sinh học 1 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

WELCOME
Oval



 

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Số 

lượng 

đặt 

hàng 

Tên cơ sở đào tạo 

Mã tuyển 

sinh của 

cơ sở đào 

tạo 

15 7140217 Sư phạm Ngữ văn 4 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

16 7140217 Sư phạm Ngữ văn 2 
Trường Đại học  

Khánh Hòa 
UKH 

17 7140217 Sư phạm Ngữ văn 1 
Trường Đại học  

Đà Lạt 
TDL 

18 7140218 Sư phạm Lịch sử 1 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

19 7140221 Sư phạm Âm nhạc 1 
Trường Đại học 

Sài Gòn 
SGD 

20 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 1 
Trường Đại học Mỹ thuật 

thành phố Hồ Chí Minh 
MTS 

21 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 5 
Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

22 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 2 
Trường Đại học  

Sài Gòn 
SGD 

23 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 1 
Trường Đại học  

Đà Lạt 
TDL 

24 7140246 Sư phạm Công nghệ 3 
Trường Đại học Sư phạm 

- Đại học Đà Nẵng 
DDS 

25 7140247 
SP Khoa học tự 

nhiên 
2 

Trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh 
SPS 

26 7140247 
SP Khoa học tự 

nhiên 
1 

Trường Đại học  

Đà Lạt 
TDL 

TỔNG 86 
  

 

 

II. Trình độ cao đẳng 

TT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Số 

lượng 

đặt 

hàng 

Tên cơ sở đào tạo 

Mã tuyển 

sinh của 

cơ sở đào 

tạo 

1 5110201 Giáo dục Mầm non 18 
Trường Đại học Nông lâm 

thành phố Hồ Chí Minh 
NLS 

TỔNG 18   
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PHỤ LỤC 3 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ, LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH 

TRỰC TIẾP TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VXNV ngày      /9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

 

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

di động 
Địa chỉ email 

1 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Nguyễn 

Long Biên 

Phó Chủ tịch 

thường trực 
0913 944991 longbien@ninhthuan.gov.vn 

2 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Nguyễn 

Huệ Khải 
Giám đốc 0989 020003 huekhai@ninhthuan.edu.vn 

Nguyễn 

Tiến Hùng 

Trưởng phòng 

Tổ chức - 

Hành chính 

0918 293223 tienhung@ninhthuan.edu.vn 

 

 

 

mailto:huekhai@ninhthuan.edu.vn
mailto:tienhung@ninhthuan.edu.vn
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